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1 67DCOT10044 Nguyễn Đình Khánh 67DCOT11 0398480505 Tiếng Anh (3) DC1CB35 Tiếng Anh (3)_DC1CB35 1 3 3 60

2 68DCKT11009 Nguyễn Huy Hiếu 68DCKT11 0975319536 Tin học đại cương DC1TT42 Tin học đại cương_DC1TT42 1 1 3 60

3 70DCHT14003 Hạ Văn Minh 70DCHT11 Tiếng Anh chuyên ngành DC3HT18) Tiếng Anh chuyên ngành _DC3HT18) 1 1 3 60

4 67DCOT10044 Nguyễn Đình Khánh 67DCOT11 CN Chế tạo phụ tùng ô tô DC3OT35 CN Chế tạo phụ tùng ô tô_DC3OT35 1 3 3 45

5 71DCOT12003 Lê Việt Anh 71DCOT12 CN Chế tạo phụ tùng ô tô DC3OT42 CN Chế tạo phụ tùng ô tô_DC3OT42 1 4 2 30

6 67DCOT10044 Nguyễn Đình Khánh 67DCOT11 0398480505 Cơ học cơ sở DC2CK21 Cơ học cơ sở_DC2CK21 2 3 5 75

7 68DCOT10019 Phạm Ngọc Linh 68DCOT11 0984265259 Cơ học cơ sở DC2CK21 Cơ học cơ sở_DC2CK21 2 2 5 75

8 72DCOT10036 Phạm Bá Ngọc 72DCOT11 0852266013 Thủy lực cơ sở DC2CK61 Thủy lực cơ sở_DC2CK61 2 4 2 30

9 72DCOT10106 Nguyễn Hoàng Anh 72DCOT11 0968204542 Thủy lực cơ sở DC2CK61 Thủy lực cơ sở_DC2CK61 2 2 2 30

10 72DCDT10019 Ngô Huỳnh Đức 72DCDT11 Kinh tế chính trị Mác -Lê nin DC1LL07 Kinh tế chính trị Mác -Lê nin_DC1LL07 3 2 2 39

11 70DCHT14012 Dương Công Trí 70DCHT12 Kinh tế chính trị Mác -Lê nin DC1LL07 Kinh tế chính trị Mác -Lê nin_DC1LL07 3 1 2 39

12 71DCTT16013 Văn Đăng Tài 71DCTT11 Kinh tế chính trị Mác -Lê nin DC1LL07 Kinh tế chính trị Mác -Lê nin_DC1LL07 3 1 2 39

13 72DCOT10036 Phạm Bá Ngọc 72DCOT11 0852266013 Vật liệu cơ khí DC2CK32 Vật liệu cơ khí_DC2CK32 3 4 3 45

14 72DCOT10048 Tạ Công Tuấn Anh 72DCOT11 0389367681 Vật liệu cơ khí DC2CK32 Vật liệu cơ khí_DC2CK32 3 2 3 45

15 72DCOT10104 Vũ Quý Dương 72DCOT11 0379178433 Vật liệu cơ khí DC2CK32 Vật liệu cơ khí_DC2CK32 3 3 3 45

16 71DCOT11056 Đặng Văn Quân 71DCOT11 0386670845 Công nghệ kim loại DC2CK33 Công nghệ kim loại_DC2CK33 3 4 3 45

17 71DCOT12011 Nguyễn Mạnh Duy 71DCOT11 0962692907 Công nghệ kim loại DC2CK33 Công nghệ kim loại_DC2CK33 3 4 3 45

18 71DCOT11001 Phạm Trung Hiếu 71DCOT12 Công nghệ kim loại DC2CK33 Công nghệ kim loại_DC2CK33 3 3 3 45

19 71DCOT11061 Lê Quang Thọ 71DCOJ11 0963169228 Chi tiết máy 2 DC2CK62 Chi tiết máy 2_DC2CK62 3 4 3 45

20 71DCOT11169 Nguyễn Đức Quang 71DCOJ11 0865719967 Chi tiết máy 2 DC2CK62 Chi tiết máy 2_DC2CK62 3 3 3 45
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21 71DCOT16023 Phùng Trung Nghĩa 71DCOJ11 0966084981 Chi tiết máy 2 DC2CK62 Chi tiết máy 2_DC2CK62 3 4 3 45

22 70DCGT14007 Nguyễn Minh Quang 70DCCD11 Hình họa - Vẽ kỹ thuật DC2CO11 Hình họa - Vẽ kỹ thuật_DC2CO11 3 2 4 75     

23 70DCGT14009 Nguyễn Quốc Vũ 70DCCD11 Hình họa - Vẽ kỹ thuật DC2CO11 Hình họa - Vẽ kỹ thuật_DC2CO11 3 2 4 75     

24 71DCGT11007 Nguyễn Văn Huy 71DCCD11 Hình họa - Vẽ kỹ thuật DC2CO11 Hình họa - Vẽ kỹ thuật_DC2CO11 3 2 4 75     

25 71DCGT11007 Nguyễn Văn Huy 71DCCD11 Sức bền vật liệu 2 DC2CO33 Sức bền vật liệu 2_DC2CO33 3 2 2 30     

26 70DCKX14002 Lê Hải Hưng 70DCDD11 Sức bền vật liệu 2 DC2CO33 Sức bền vật liệu 2_DC2CO33 3 1 2 30     

27 71DCDD26020 Phạm Minh Vương 71DCDD11 Sức bền vật liệu 2 DC2CO33 Sức bền vật liệu 2_DC2CO33 3 2 2 30     

28 70DCHT13004 Phạm Thị Ngọc Mai 70DCHT11 0356234396 Cầu lông DC1TD32 Cầu lông_DC1TD32 4 1 2 60

29 70DCHT11001 Bùi Trung Kiên 70DCHT11 0337109046 Cầu lông DC1TD32 Cầu lông_DC1TD32 4 1 2 60

30 69DCHT10025 Đặng Trần Quyền 69DCHT11 0337846412 Cầu lông DC1TD32 Cầu lông_DC1TD32 4 1 2 60

31 71DCTT11004 Nguyễn Hữu Đức 71DCTT11 Cầu lông DC1TD32 Cầu lông_DC1TD32 4 1 2 60

32 70DCOT14057 Nguyễn Văn Hùng 70DCOT12 0819469117 Dung sai kỹ thuật đo DC2CK18 Dung sai kỹ thuật đo_DC2CK18 5 2 2 30

33 71DCCO22111 Đỗ Quang Minh 71DCOT11 0888620302 Dung sai kỹ thuật đo DC2CK18 Dung sai kỹ thuật đo_DC2CK18 5 4 2 30

34 68DCOT10019 Phạm Ngọc Linh 68DCOT11 0984265259 Dung sai kỹ thuật đo DC2CK18 Dung sai kỹ thuật đo_DC2CK18 5 2 2 30

35 70DCOT15028 Triệu Trung Yên 70DCOT11 0946239734 Dung sai kỹ thuật đo DC2CK18 Dung sai kỹ thuật đo_DC2CK18 5 3 2 30

36 70DCOT15012 Phùng Gia Thiện 70DCOT11 0348725902 Dung sai kỹ thuật đo DC2CK18 Dung sai kỹ thuật đo_DC2CK18 5 5 2 45

37 69DCOT10122 ĐẶNG ANH PHƯƠNG 69DCOT12 0337014745 Chi tiết máy 1 DC2CK56 Chi tiết máy 1_DC2CK56 5 3 2 45

38 70DCOT15028 Triệu Trung Yên 70DCOT11 0946239734 Chi tiết máy 1 DC2CK56 Chi tiết máy 1_DC2CK56 5 3 2 45

39 72DCOT10008 Chu Văn Khởi 72DCOT11 0375564990 Chi tiết máy 1 DC2CK56 Chi tiết máy 1_DC2CK56 5 1 2 45

40 72DCOT10029 Nguyễn Văn Tuấn 72DCOT11 0365266306 Chi tiết máy 1 DC2CK56 Chi tiết máy 1_DC2CK56 5 3 2 45
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41 72DCOT10054 Nguyễn Minh Hiển 72DCOT12 0362864389 Chi tiết máy 1 DC2CK56 Chi tiết máy 1_DC2CK56 5 2 2 45

42 69DCOT10061 NGUYỄN NGỌC HÙNG 69DCOT12 0912635556 Sức bền vật liệu DC2CO26 Sức bền vật liệu_DC2CO26 5 4 4 75

43 70DCOT14032 Bùi Huy Hoàng 70DCOT11 0867464705 Sức bền vật liệu DC2CO26 Sức bền vật liệu_DC2CO26 5 3 4 75

44 71DCOT11222 Lê Hoàn 71DCOT11 989875588 Sức bền vật liệu DC2CO26 Sức bền vật liệu_DC2CO26 5 2 4 75

45 70DCOT15028 Triệu Trung Yên 70DCOT11 0946239734 Sức bền vật liệu DC2CO26 Sức bền vật liệu_DC2CO26 5 3 4 75

46 71DCOT11021 Nguyễn Đương Công 71DCOJ11 399375279 Sức bền vật liệu DC2CO26 Sức bền vật liệu_DC2CO26 5 3 4 75

47 71DCDD11002 Lê Đức Chính 71DCDD11 Đồ án Kết cấu BTCT DC2DD54 Đồ án Kết cấu BTCT _DC2DD54 5 1 1 15     

48 71DCDD11003 Nguyễn Đức Mạnh 71DCDD11 Đồ án Kết cấu BTCT DC2DD54 Đồ án Kết cấu BTCT _DC2DD54 5 1 1 15     

49 71DCDD11904 Nguyễn Văn Khải 71DCDD11 Đồ án Kết cấu BTCT DC2DD54 Đồ án Kết cấu BTCT _DC2DD54 5 4 1 15     

50 71DCDD12002 Nguyễn Xuân Phương 71DCDD11 Đồ án Kết cấu BTCT DC2DD54 Đồ án Kết cấu BTCT _DC2DD54 5 1 1 15     

51 71DCDD26020 Phạm Minh Vương 71DCDD11 Đồ án Kết cấu BTCT DC2DD54 Đồ án Kết cấu BTCT _DC2DD54 5 2 1 15     

52 71DCOT16008 Hứa Hoàng Quân 71DCOT11 0845150902 Cấu tạo ô tô DC2OT72 Cấu tạo ô tô_DC2OT72 5 5 3 45

53 72DCCK20054 Mai Tùng Bách 72DCOT11 0989481112 Cấu tạo ô tô DC2OT72 Cấu tạo ô tô_DC2OT72 5 2 3 45

54 72DCOT10010 Đoàn Minh Quân 72DCOT11 0915387289 Cấu tạo ô tô DC2OT72 Cấu tạo ô tô_DC2OT72 5 3 3 45

55 72DCOT10011 Vũ Hồng Sơn 72DCOT11 Cấu tạo ô tô DC2OT72 Cấu tạo ô tô_DC2OT72 5 4 3 45

56 72DCOT10054 Nguyễn Minh Hiển 72DCOT12 0362864389 Cấu tạo ô tô DC2OT72 Cấu tạo ô tô_DC2OT72 5 2 3 45

57 70DCOT15011 Nguyễn Thành Đông 70DCOT12 0833701869 Công nghệ BD SC ô tô DC3OT52 Công nghệ BD SC ô tô_DC3OT52 5 4 4 60

58 70DCOT14036 Phạm Tiến Dũng 70DCOT12 0374015995 Công nghệ BD SC ô tô DC3OT52 Công nghệ BD SC ô tô_DC3OT52 5 1 4 60

59 71DCOT11061 Lê Quang Thọ 71DCOJ11 0963169228 Công nghệ BD SC ô tô DC3OT52 Công nghệ BD SC ô tô_DC3OT52 5 4 4 60

60 71DCOT11123 Lê Xuân Tuấn 71DCOT11 0832834696 Công nghệ BD SC ô tô DC3OT52 Công nghệ BD SC ô tô_DC3OT52 5 3 4 60
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61 71DCOT11001 Phạm Trung Hiếu 71DCOT12 Công nghệ BD SC ô tô DC3OT52 Công nghệ BD SC ô tô_DC3OT52 5 3 4 60

62 70DCOT13002 Nguyễn Văn Tấn 70DCOT11 0964426055 GDQP 3 DC1QP03 GDQP 3_DC1QP03 6 1 3 45

63 70DCOT14054 Ngô Tiến Đạt 70DCOT12 0369405814 GDQP 3 DC1QP03 GDQP 3_DC1QP03 6 2 3 75

64 70DCOT15011 Nguyễn Thành Đông 70DCOT12 833701869 GDQP 3 DC1QP03 GDQP 3_DC1QP03 6 4 3 75

65 70DCOJ11075 Nguyễn Đức Cảnh 70DCOJ11 GDQP 3 DC1QP03 GDQP 3_DC1QP03 6 1 3 75

66 70DCOJ10001 Phạm Thái An 70DCOJ11 GDQP 3 DC1QP03 GDQP 3_DC1QP03 6 1 3 75

67 70dcOT11055 Nguyễn Việt Hiếu 70DCOJ11 GDQP 3 DC1QP03 GDQP 3_DC1QP03 6 1 3 75

68 70DCOT15011 Nguyễn Thành Đông 70DCOT12 0833701869 Bóng chuyền DC1TD31 Bóng chuyền_DC1TD31 6 4 2 60

69 70DCOT14032 Bùi Huy Hoàng 70DCOT11 0867464705 Bóng chuyền DC1TD31 Bóng chuyền_DC1TD31 6 3 2 60     

70 70DCOT11073 Đặng Văn Trung 70DCOT12 0366240266 Bóng chuyền DC1TD31 Bóng chuyền_DC1TD31 6 1 2 60     

71 71DCOT12099 Nguyễn Thanh Tùng 71DCOJ11 0367703724 Bóng chuyền DC1TD31 Bóng chuyền_DC1TD31 6 1 2 60     

72 71DCDD11904 Nguyễn Văn Khải 71DCDD11 0345230202 Bóng chuyền DC1TD31 Bóng chuyền_DC1TD31 6 4 2 60     

73 71DCDD11001 Nguyễn Tuấn Kiệt 71DCDD11 0867046918 Bóng chuyền DC1TD31 Bóng chuyền_DC1TD31 6 2 2 60     

74 72DCKT10027 Nguyễn Thị Bình 72DCKT11 Kế toán tài chính 1 DC3KT21 Kế toán tài chính 1_DC3KT21 6 2 3 45

75 72DCKT10008 Đỗ Mạnh Anh 72DCKT12 Kế toán tài chính 1 DC3KT21 Kế toán tài chính 1_DC3KT21 6 1 3 45

76 73DCKX12101 Đỗ Tiến Hà 73DCKT11 0333392288 Kế toán tài chính 1 DC3KT21 Kế toán tài chính 1_DC3KT21 6 2 3 45

77 69DCKT10046 LÊ THỊ NGỌC 69DCKT11 0325055558 Kế toán tài chính 1 DC3KT21 Kế toán tài chính 1_DC3KT21 6 2 3 45

78 72DCKT10041 Nguyễn Thành Hưng 72DCKT12 0962345203 Kế toán tài chính 1 DC3KT21 Kế toán tài chính 1_DC3KT21 6 3 3 45

79 72DCKT10022 Đoàn Huy Quang 72DCKT11 0983221796 Kế toán tài chính 1 DC3KT21 Kế toán tài chính 1_DC3KT21 6 2 3 45

80 71DCOT11017 Nguyễn Hoàng Giang 71DCOT11 0907564667 Kết cấu - tính toán ô tô DC3OT43 Kết cấu - tính toán ô tô_DC3OT43 6 4 4 60
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81 71DCOT12028 Lê Thế Hải 71DCOT11 914547195 Kết cấu - tính toán ô tô DC3OT43 Kết cấu - tính toán ô tô_DC3OT43 6 3 4 45

82 71DCOT12073 Vũ Duy Phong 71DCOT11 0848012286 Kết cấu - tính toán ô tô DC3OT43 Kết cấu - tính toán ô tô_DC3OT43 6 3 4 45

83 71DCOT11160 Vũ Đình Huân 71DCOT12 84398379295 Kết cấu - tính toán ô tô DC3OT43 Kết cấu - tính toán ô tô_DC3OT43 6 4 4 45

84 71DCOT11370 Phạm Trí Thanh 71DCOT12 0986853017 Kết cấu - tính toán ô tô DC3OT43 Kết cấu - tính toán ô tô_DC3OT43 6 3 4 45

85 71DCOT12077 Lê Văn Thành 71DCOT11 969136128 Kết cấu - tính toán ô tô DC3OT43 Kết cấu - tính toán ô tô_DC3OT43 6 4 4 45

86 70DCCD19909 Bounlab Sidakham 70DCCD11 0862617011 Đồ án xây dựng đường DC3DB77 Đồ án xây dựng đường_DC3DB77 7 1 1 15     

87 70DCGT14007 Nguyễn Minh Quang 70DCCD11 Đồ án xây dựng đường DC3DB77 Đồ án xây dựng đường_DC3DB77 7 2 1 15     

88 70DCGT14005 Nguyễn Ngọc Ánh 70DCCD11 0971379653 Đồ án xây dựng đường DC3DB77 Đồ án xây dựng đường_DC3DB77 7 1 1 15     

89 70DCGT14009 Nguyễn Quốc Vũ 70DCCD11 0839914642 Đồ án xây dựng đường DC3DB77 Đồ án xây dựng đường_DC3DB77 7 2 1 15     

90 70DCGT14006 Nguyễn Văn Hà 70DCCD11 Đồ án xây dựng đường DC3DB77 Đồ án xây dựng đường_DC3DB77 7 1 1 15     

91 70DCGT11003 Tạ Văn Dương 70DCCD11 Đồ án xây dựng đường DC3DB77 Đồ án xây dựng đường_DC3DB77 7 1 1 15     

92 70DCGT14011 Trần Thanh Tùng 70DCCD11 Đồ án xây dựng đường DC3DB77 Đồ án xây dựng đường_DC3DB77 7 1 1 15     

93 69DCOT10061 NGUYỄN NGỌC HÙNG 69DCOT12 0912635556 Toán 3 DC1CB57 Toán 3_DC1CB57 8 4 3 45

94 70DCOT14024 Lê Văn Trung 70DCOT11 Toán 3 DC1CB57 Toán 3_DC1CB57 8 2 3 45

95 70DCOT14054 Ngô Tiến Đạt 70DCOT12 0369405814 Toán 3 DC1CB57 Toán 3_DC1CB57 8 2 3 45

96 71DCOT12003 Lê Việt Anh 71DCOT12 Toán 3 DC1CB57 Toán 3_DC1CB57 8 4 3 45

97 72DCDT10019 Ngô Huỳnh Đức 72DCDT11 Toán 3 DC1CB57 Toán 3_DC1CB57 8 2 3 45

98 70DCOT12015 Hoàng Quang Vinh 70DCOJ12 0985332296 Toán 3 DC1CB57 Toán 3_DC1CB57 8 2 3 45

99 71DCDD11904 Nguyễn Văn Khải 71DCDD11 0345230202 Toán 3 DC1CB57 Toán 3_DC1CB57 8 4 3 45     

100 71DCDD11001 Nguyễn Tuấn Kiệt 71DCDD11 0867046918 Toán 3 DC1CB57 Toán 3_DC1CB57 8 2 3 45     
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101 71DCGT16003 Chu Quang Nam 71DCCD11 Cơ học Kết cấu I DC2CT18 Cơ học Kết cấu I _DC2CT18 8 1 3 45     

102 71DCOT11020 Hà Khắc Tùng 71DCCD11 Cơ học Kết cấu I DC2CT18 Cơ học Kết cấu I _DC2CT18 8 1 3 45     

103 71DCGT11005 Nguyễn Văn Huy 71DCCD11 Cơ học Kết cấu I DC2CT18 Cơ học Kết cấu I _DC2CT18 8 1 3 45     

104 71DCDD11904 Nguyễn Văn Khải 71DCDD11 Cơ học Kết cấu I DC2CT18 Cơ học Kết cấu I _DC2CT18 8 4 3 45     

105 70DCOT15027 Phạm Tiến Hoàng 71DCDD11 Cơ học Kết cấu I DC2CT18 Cơ học Kết cấu I _DC2CT18 8 1 3 45     

106 72DCDD10002 Nguyễn Văn Nam 72DCDD11 Cơ học Kết cấu I DC2CT18 Cơ học Kết cấu I _DC2CT18 8 1 3 45     

107 72DCDD10004 Lê Văn Nam 72DCDD11 Cơ học Kết cấu I DC2CT18 Cơ học Kết cấu I _DC2CT18 8 1 3 30     

108 72DCGT10016 Trần Quý Phong 72DCGT11 Cơ học Kết cấu I DC2CT18 Cơ học Kết cấu I _DC2CT18 8 1 3 45     

109 69DCOT10122 ĐẶNG ANH PHƯƠNG 69DCOT12 0337014745 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1DC3OT38 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1_DC3OT388 3
3 45

110 71DCOT11021 Nguyễn Đương Công 71DCOJ11 399375279 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1DC3OT38 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1_DC3OT388 3 3 45

111 71DCOT11169 Nguyễn Đức Quang 71DCOJ11 865719967 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1DC3OT38 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1_DC3OT388 3 3 45

112 71DCOT11123 Lê Xuân Tuấn 71DCOT11 832834696 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1DC3OT38 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1_DC3OT388 3 3 45

113 71DCOT12028 Lê Thế Hải 71DCOT11 914547195 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1DC3OT38 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1_DC3OT388 3 3 45

114 7DCOT11015 Lê Thanh Lâm 71DCOT11 899803825 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1DC3OT38 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1_DC3OT388 4 3 45

115 71DCOT12055 Nguyễn Văn Kiên 71DCOT12 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1DC3OT38 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1_DC3OT388 4 3 45

116 71DCOT12072 Phạm Trọng Nghĩa 71DCOT12 0358707462 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1DC3OT38 TB điện và các TB điều khiển TĐ trên ô tô 1_DC3OT388 1 3 45

117 72DCKT10015 Dương Thị Hằng 72DCKT11 0856321995 Aerobic DC1TD33 Aerobic_DC1TD33 9 3 2 60

118 72DCKT10022 Đoàn Huy Quang 72DCKT11 Aerobic DC1TD33 Aerobic _DC1TD33 9 2 2 60

119 72DCLG10002 Chu Đức Duy 72DCLG11 0353328074 Aerobic DC1TD33 Aerobic_DC1TD33 9 1 2 60

120 72DCLG10040 Trần Duy Anh 72DCLG11 0364648610 Aerobic DC1TD33 Aerobic _DC1TD33 9 1 2 60
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121 72DCLG10012 Nguyễn Mạnh Dũng 72DCLG11 Aerobic DC1TD33 Aerobic _DC1TD33 9 1 2 60

122 72DCLG10016 Nguyễn Nghĩa Nam 72DCLG11 Aerobic DC1TD33 Aerobic _DC1TD33 9 2 2 60

123 72DCLG10042 Đỗ Duy Đan 72DCLG11 Aerobic DC1TD33 Aerobic _DC1TD33 9 2 2 60

124 Bùi Xuân Trường 72DCLG11 Aerobic DC1TD33 Aerobic _DC1TD33 9 0 2 60

125 73DCKX12101 Đỗ Tiến Hà 73DCKT11 0333392288 Aerobic DC1TD33 Aerobic_DC1TD33 9 2 2 60

126 71DCOT11378 Phạm Thế Anh 71DCOJ11 814563638 Lý thuyết ô tô DC2OT70 Lý thuyết ô tô_DC2OT70 9 3 3 45

127 71DCOT11062 Trần Quang Tú 71DCOT11 838710998 Lý thuyết ô tô DC2OT70 Lý thuyết ô tô_DC2OT70 9 3 3 45

128 71DCOT12028 Lê Thế Hải 71DCOT11 914547195 Lý thuyết ô tô DC2OT70 Lý thuyết ô tô_DC2OT70 9 3 3 45

129 71DCOT12073 Vũ Duy Phong 71DCOT11 848012286 Lý thuyết ô tô DC2OT70 Lý thuyết ô tô_DC2OT70 9 3 3 45

130 71DCOT12077 Lê Văn Thành 71DCOT11 969136128 Lý thuyết ô tô DC2OT70 Lý thuyết ô tô_DC2OT70 9 4 3 45

131 71DCOT16012 Nguyễn Công Minh 71DCOT11 899811573 Lý thuyết ô tô DC2OT70 Lý thuyết ô tô_DC2OT70 9 4 3 45

132 71DCOT22153 Nguyễn Anh Minh 71DCOT11 855699123 Lý thuyết ô tô DC2OT70 Lý thuyết ô tô_DC2OT70 9 4 3 45

133 71DCOT11160 Vũ Đình Huân 71DCOT12 84398379295 Lý thuyết ô tô DC2OT70 Lý thuyết ô tô_DC2OT70 9 4 3 45

134 71DCOT12072 Phạm Trọng Nghĩa 71DCOT12 0358707462 Lý thuyết ô tô DC2OT70 Lý thuyết ô tô_DC2OT70 9 2 3 45

135 71DCOT11163 Nguyễn Ích Vinh 71DCOJ11 398175530 Tin học ứng dụng DC2CK60 Tin học ứng dụng_DC2CK60 10 3 2 35

136 71DCOT11063 Phùng Văn Quyền 71DCOT12 0932217822 Tin học ứng dụng DC2CK60 Tin học ứng dụng_DC2CK60 10 5 2 35

137 71DCOT11378 Phạm Thế Anh 71DCOJ11 814563638 Tin học ứng dụng DC2CK60 Tin học ứng dụng_DC2CK60 10 3 2 35

138 71DCOT11123 Lê Xuân Tuấn 71DCOT11 832834696 Tin học ứng dụng DC2CK60 Tin học ứng dụng_DC2CK60 10 3 2 35

139 71DCOT12011 Nguyễn Mạnh Duy 71DCOT11 0962692907 Tin học ứng dụng DC2CK60 Tin học ứng dụng_DC2CK60 10 4 2 35

140 71DCOT12073 Vũ Duy Phong 71DCOT11 848012286 Tin học ứng dụng DC2CK60 Tin học ứng dụng_DC2CK60 10 3 2 35
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141 71DCOT16012 Nguyễn Công Minh 71DCOT11 899811573 Tin học ứng dụng DC2CK60 Tin học ứng dụng_DC2CK60 10 4 2 35

142 71DCCO22139 Nguyễn Ngọc Sơn 71DCOT12 Tin học ứng dụng DC2CK60 Tin học ứng dụng_DC2CK60 10 4 2 35

143 71DCOT11364 Bùi Minh Quốc 71DCOT12 384014798 Tin học ứng dụng DC2CK60 Tin học ứng dụng_DC2CK60 10 5 2 35

144 71DCOT12072 Phạm Trọng Nghĩa 71DCOT12 0358707462 Tin học ứng dụng DC2CK60 Tin học ứng dụng_DC2CK60 10 2 2 35

145 72DCLG10042 Đỗ Duy Đan 72DCLG11 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 2 3 45

146 69DCKT10046 LÊ THỊ NGỌC 69DCKT11 0325055558 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 2 3 45

147 72DCKT10041 Nguyễn Thành Hưng 72DCKT12 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 3 3 45

148 71DCLG11007 Nguyễn Huy Tuấn Hùng 71DCLG11 0339580362 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 1 3 45

149 72DCKT10027 Nguyễn Thị Bình 72DCKT11 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 2 3 45

150 72DCKT10028 Phạm Lâm Anh 72DCKT11 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 1 3 45

151 72DCKT10015 Dương Thị Hằng 72DCKT11 0856321995 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 3 3 45

152 72DCLG10016 Nguyễn Nghĩa Nam 72DCLG11 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 2 3 45

153 72DCLG10044 Vũ Đức Hoàng 72DCLG11 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 1 3 45

154 72DCLG10051 Nguyễn Tiến Đạt 72DCLG11 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 1 3 45

155 72DCLG10026 Tạ Thị Phương Linh 72DCLG11 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 1 3 45

156 72DCLG10018 Trần Quốc Trung 72DCLG11 Kinh Tế Lượng DC2KV63 Kinh Tế Lượng_DC2KV63 12 1 3 45

157 70DCOT14057 Nguyễn Văn Hùng 70DCOT12 0819469117 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 2 3 45

158 70DCOT15012 Phùng Gia Thiện 70DCOT11 0348725902 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 5 2 30

159 71DCOT11052 Lê Đức Thắng 71DCOJ11 367739245 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 2 3 45

160 71DCOT11169 Nguyễn Đức Quang 71DCOJ11 865719967 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 3 3 45
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161 7DCOT11015 Lê Thanh Lâm 71DCOT11 899803825 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 4 3 45

162 71DCOT11001 Phạm Trung Hiếu 71DCOT12 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 3 3 45

163 71DCOT11160 Vũ Đình Huân 71DCOT12 0398379295 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 4 3 45

164 71DCOT12003 Lê Việt Anh 71DCOT12 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 4 3 45

165 71DCOT12030 Trương Quang Hào 71DCOT12 0975581024 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 3 3 45

166 72DCOT10001 Đinh Quang Huy 72DCOT11 0397613487 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 2 3 45

167 72DCOT10011 Vũ Hồng Sơn 72DCOT11 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 4 3 45

168 72DCOT10028 Phạm Nguyễn Hùng Dũng 72DCOT11 0888903639 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 2 3 45

169 72DCOT10036 Phạm Bá Ngọc 72DCOT11 0852266013 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 4 3 45

170 72DCOT10048 Tạ Công Tuấn Anh 72DCOT11 0389367681 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 2 3 45

171 72DCOT10104 Vũ Quý Dương 72DCOT11 0379178433 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 3 3 45

172 72DCOT10109 Lê Minh Hiếu 72DCOT11 0962965268 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật_DC2CK48 16 2 3 45

173 70DCOT14024 Lê Văn Trung 70DCOT11 0989825952 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 2 2 60

174 70DCOT12015 Hoàng Quang Vinh 70DCOJ12 0985332296 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 2 2 60

175 72DCKT10015 Dương Thị Hằng 72DCKT11 0856321995 Điền Kinh DC1TD21 Điền Kinh_DC1TD21 17 3 2 60

176 72DCKT10041 Nguyễn Thành Hưng 72DCKT12 0862345203 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 3 2 60

177 71DCOT11013 Phạm Mạnh Thế 71DCLG11 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60

178 72DCKT10072 Trần Hồng Quang 72DCKT12 0366567785 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60

179 72DCLG10052 Đàm Trung Nghĩa 72DCLG11 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60

180 72DCLG10019 Trần Nguyệt Hồng 72DCLG11 0337514467 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60

181 72DCLG10021 Lê Thị Ngọc Anh 72DCLG11 0342010773 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60
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182 72DCLG10025 Vũ Phương Thảo 72DCLG11 0382611141 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60

183 72DCLG10031 Đặng Phương Thảo 72DCLG11 0379039325 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60

184 72DCLG10035 Trần Băng Uyên 72DCLG11 0975046203 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60

185 72DCLG10030 Phan Diệu Linh 72DCLG11 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60

186 72DCLG10049 Lê Quang  Vũ 72DCLG11 0978162003 Điền Kinh DC1TD21 Điền Kinh_DC1TD21 17 1 2 60

187 70DCHT14024 Trần Quốc Linh 70DCHT12 0329622507 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60

188 70DCHT14025 Trần Văn Phúc 70DCHT12 0983994419 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60

189 70DCHT14014 Nguyễn Đăng Hoà 70DCHT11 0344824728 Điền kinh DC1TD21 Điền kinh_DC1TD21 17 1 2 60

190 70DCOT15012 Phùng Gia Thiện 70DCOT11 0348725902 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 5 1 15

191 71DCOT11063 Phùng Văn Quyền 71DCOT12 0932217822 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 5 1 15

192 71DCOT11364 Bùi Minh Quốc 71DCOT12 0384014798 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 5 1 15

193 70DCOT14032 Bùi Huy Hoàng 70DCOT11 0867464705 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 3 1 15

194 71DCOT11061 Lê Quang Thọ 71DCOJ11 963169228 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 4 1 15

195 71DCOT11163 Nguyễn Ích Vinh 71DCOJ11 398175530 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 3 1 15

196 71DCOT16023 Phùng Trung Nghĩa 71DCOJ11 966084981 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 4 1 15

197 71DCCO22111 Đỗ Quang Minh 71DCOT11 888620302 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 4 1 15

198 71DCOT11011 Đỗ Văn Quyết 71DCOT11 329854965 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 4 1 15

199 71DCOT11062 Trần Quang Tú 71DCOT11 838710998 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 3 1 15

200 71DCOT22153 Nguyễn Anh Minh 71DCOT11 855699123 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 4 1 15

201 71DCCO22139 Nguyễn Ngọc Sơn 71DCOT12 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 4 1 15

202 71DCOT11057 Hoàng Hữu Long 71DCOT12 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 4 1 15
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203 71DCOT11221 Nguyễn Thành Đạt 71DCOT12 0363866900 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 3 1 15

204 71DCOT11370 Phạm Trí Thanh 71DCOT12 0986853017 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 3 1 15

205 71DCOT12003 Lê Việt Anh 71DCOT12 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 4 1 15

206 71DCOT12055 Nguyễn Văn Kiên 71DCOT12 Đồ án KC - TT Ô tô DC3OT41 Đồ án KC - TT Ô tô_DC3OT41 17 4 1 15

207 70DCOT15011 Nguyễn Thành Đông 70DCOT12 833701869
Kỹ thuật điện - điện tử 

DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 4 3 45

208 69DCOT10122 ĐẶNG ANH PHƯƠNG 69DCOT12 0337014745 Kỹ thuật điện - điện tử 
DC2CK43

Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 3 3 45

209 69DCOT10004 Nguyễn Tú Anh 69DCOT11 0972156291 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 1 3 45

210 69DCOT10061 NGUYỄN NGỌC HÙNG 69DCOT12 0912635556 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 4 3 45

211 70DCOT14037 Quách Văn Sơn 70DCOT11 0963897143 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 1 3 60

212 71DCOT11021 Nguyễn Đương Công 71DCOJ11 399375279 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 3 3 45

213 71DCCO22111 Đỗ Quang Minh 71DCOT11 888620302 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 4 3 45

214 71DCOT11222 Lê Hoàn 71DCOT11 989875588 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 2 3 45

215 72DCOT10001 Đinh Quang Huy 72DCOT11 0397613487 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 2 3 45

216 72DCOT10002 Lê Minh Hoàng 72DCOT11 0355195133 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 1 3 45

217 72DCOT10010 Đoàn Minh Quân 72DCOT11 0915387289 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 3 3 45

218 72DCOT10011 Vũ Hồng Sơn 72DCOT11 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 4 3 45

219 72DCOT10028 Phạm Nguyễn Hùng Dũng 72DCOT11 0888903639 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 2 3 45

220 72DCOT10029 Nguyễn Văn Tuấn 72DCOT11 0365266306 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 3 3 45

221 72DCOT10036 Phạm Bá Ngọc 72DCOT11 0852266013 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 4 3 45

222 72DCOT10101 Trần Tiến Đạt 72DCOT11 0343609398 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 2 3 45

223 72DCOT10106 Nguyễn Hoàng Anh 72DCOT11 0968204542 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 2 3 45

224 72DCOT10109 Lê Minh Hiếu 72DCOT11 0962965268 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 2 3 45
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225 72DCOT10118 Dương Tiến Dũng 72DCOT11 0911011752 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử _DC2CK43 19 1 3 45

226 71DCOT16008 Hứa Hoàng Quân 71DCOT11 0845150902 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 5 1 15

227 71DCOT11063 Phùng Văn Quyền 71DCOT12 0932217822 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 5 1 15

228 71DCOT11019 Phạm Minh Đăng 71DCOJ11 342985786 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 3 1 15

229 71DCOT16002 Phan Xuân Dân 71DCOJ11 849487034 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 2 1 15

230 71DCCO22111 Đỗ Quang Minh 71DCOT11 888620302 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 4 1 15

231 71DCOT11011 Đỗ Văn Quyết 71DCOT11 329854965 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 4 1 15

232 71DCOT11017 Nguyễn Hoàng Giang 71DCOT11 0907564667 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 4 1 15

233 71DCOT11024 Nguyễn Anh Tuấn 71DCOT11 353754095 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 2 1 15

234 71DCOT11056 Đặng Văn Quân 71DCOT11 386670845 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 4 1 15

235 71DCOT11165 Nguyễn Quốc Thi 71DCOT11 829103402 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 2 1 15

236 71DCOT12022 Hà Tiến Đức 71DCOT11 342265350 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 3 1 15

237 71DCOT12077 Lê Văn Thành 71DCOT11 969136128 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 4 1 15

238 71DCOT16009 Phạm Thúc Đỉnh 71DCOT11 978277925 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 2 1 15

239 71DCOT16012 Nguyễn Công Minh 71DCOT11 899811573 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 4 1 15

240 71DCOT22153 Nguyễn Anh Minh 71DCOT11 855699123 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 4 1 15

241 7DCOT11015 Lê Thanh Lâm 71DCOT11 899803825 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 4 1 15

242 71DCCO22139 Nguyễn Ngọc Sơn 71DCOT12 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 4 1 15

243 71DCOT11057 Hoàng Hữu Long 71DCOT12 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 4 1 15

244 71DCOT11221 Nguyễn Thành Đạt 71DCOT12 0363866900 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 3 1 15

245 71DCOT11370 Phạm Trí Thanh 71DCOT12 0986853017 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 3 1 15

246 71DCOT12030 Trương Quang Hào 71DCOT12 0975581024 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 3 1 15

247 71DCOT11364 Bùi Minh Quốc 71DCOT12 384014798 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô_DC2OT71 22 5 1 15

248 71DCOT16008 Hứa Hoàng Quân 71DCOT11 0845150902 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 5 1 15



STT Mã sinh viên Họ tên Tên lớp Số điện thoại Tên môn Mã môn Tên Học Phần Số SV
Số HP 

đăng ký

Số 

TC

Số tiết 

học

249 71DCOT11063 Phùng Văn Quyền 71DCOT12 0932217822 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 5 1 15

250 70DCOT11074 Phạm Gia Hổ 70DCOT11 0347624948 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 1 1 15

251 71DCOT11019 Phạm Minh Đăng 71DCOJ11 342985786 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 3 1 15

252 71DCOT11061 Lê Quang Thọ 71DCOJ11 963169228 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 4 1 15

253 71DCOT11163 Nguyễn Ích Vinh 71DCOJ11 398175530 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 3 1 15

254 71DCOT16002 Phan Xuân Dân 71DCOJ11 849487034 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 2 1 15

255 71DCOT16023 Phùng Trung Nghĩa 71DCOJ11 966084981 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 4 1 15

256 71DCOT11011 Đỗ Văn Quyết 71DCOT11 329854965 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 4 1 15

257 71DCOT11017 Nguyễn Hoàng Giang 71DCOT11 0907564667 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 4 1 15

258 71DCOT11056 Đặng Văn Quân 71DCOT11 386670845 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 4 1 15

259 71DCOT12011 Nguyễn Mạnh Duy 71DCOT11 0962692907 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 4 1 15

260 71DCOT12022 Hà Tiến Đức 71DCOT11 342265350 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 3 1 15

261 71DCOT12086 Phan Đức Toàn 71DCOT11 917219846 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 2 1 15

262 71DCOT16008 Hứa Hoàng Quân 71DCOT11 845150902 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 5 1 15

263 71DCOT16012 Nguyễn Công Minh 71DCOT11 899811573 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 4 1 15

264 71DCOT16021 Phạm Hà Sơn 71DCOT11 328656424 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 1 1 15

265 71DCOT22153 Nguyễn Anh Minh 71DCOT11 855699123 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 4 1 15

266 71DCCO22139 Nguyễn Ngọc Sơn 71DCOT12 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 4 1 15

267 71DCOT11057 Hoàng Hữu Long 71DCOT12 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 4 1 15

268 71DCOT11221 Nguyễn Thành Đạt 71DCOT12 0363866900 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 3 1 15

269 71DCOT11364 Bùi Minh Quốc 71DCOT12 384014798 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 5 1 15

270 71DCOT12055 Nguyễn Văn Kiên 71DCOT12 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 4 1 15

271 71DCOT12101 Trịnh Minh Tuyên 71DCOT12 0949221062 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 2 1 15
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272 71DCOT16006 Khổng Đức Tài 71DCOT12 0988053595 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 2 1 15

273 70DCOT15012 Phùng Gia Thiện 70DCOT11 0348725902 Đồ án KC - TT động cơ DC3CK45 Đồ án KC - TT động cơ_DC3CK45 26 5 1 15

274 71DCOT11160 Vũ Đình Huân 71DCOT12 84398379295 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 30

275 71DCOT11019 Phạm Minh Đăng 71DCOJ11 0342985786 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 3 1 15

276 71DCOT11052 Lê Đức Thắng 71DCOJ11 0367739245 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 2 1 15

277 71DCOT11378 Phạm Thế Anh 71DCOJ11 0814563638 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 3 1 15

278 71DCOT16004 Nguyễn Quang Huy 71DCOJ11 0985946835 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 1 1 15

279 71DCOT16023 Phùng Trung Nghĩa 71DCOJ11 0966084981 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 15

280 71DCOT11011 Đỗ Văn Quyết 71DCOT11 0329854965 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 15

281 71DCOT11017 Nguyễn Hoàng Giang 71DCOT11 0907564667 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 15

282 71DCOT11024 Nguyễn Anh Tuấn 71DCOT11 0353754095 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 2 1 15

283 71DCOT11056 Đặng Văn Quân 71DCOT11 0386670845 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 15

284 71DCOT11062 Trần Quang Tú 71DCOT11 0838710998 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 3 1 15

285 71DCOT11165 Nguyễn Quốc Thi 71DCOT11 0829103402 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 2 1 15

286 71DCOT12011 Nguyễn Mạnh Duy 71DCOT11 0962692907 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 15

287 71DCOT12022 Hà Tiến Đức 71DCOT11 0342265350 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 3 1 15

288 71DCOT12077 Lê Văn Thành 71DCOT11 0969136128 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 15

289 71DCOT12086 Phan Đức Toàn 71DCOT11 0917219846 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 2 1 15

290 71DCOT16008 Hứa Hoàng Quân 71DCOT11 0845150902 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 5 1 15

291 71DCOT16009 Phạm Thúc Đỉnh 71DCOT11 0978277925 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 2 1 15

292 7DCOT11015 Lê Thanh Lâm 71DCOT11 0899803825 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 15

293 69DCOT10061 NGUYỄN NGỌC HÙNG 69DCOT12 0912635556 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 15
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294 71DCOT11033 Nguyễn Tiến Mạnh 71DCOT12 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 1 1 15

295 71DCOT11057 Hoàng Hữu Long 71DCOT12 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 15

296 71DCOT12030 Trương Quang Hào 71DCOT12 0975581024 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 3 1 15

297 71DCOT12055 Nguyễn Văn Kiên 71DCOT12 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 15

298 71DCOT12101 Trịnh Minh Tuyên 71DCOT12 0949221062 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 2 1 15

299 71DCOT16006 Khổng Đức Tài 71DCOT12 0988053595 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 2 1 15

300 72DCCK20054 Mai Tùng Bách 72DCOT11 0989481112 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 2 1 15

301 72DCOT10005 Nguyễn Tuấn Anh 72DCOT11 0374661729 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 1 1 15

302 72DCOT10010 Đoàn Minh Quân 72DCOT11 0915387289 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 3 1 15

303 72DCOT10011 Vũ Hồng Sơn 72DCOT11 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 4 1 15

304 72DCOT10029 Nguyễn Văn Tuấn 72DCOT11 0365266306 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 3 1 15

305 72DCOT10101 Trần Tiến Đạt 72DCOT11 0343609398 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 2 1 15

306 72DCOT10104 Vũ Quý Dương 72DCOT11 0379178433 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 3 1 15

307 72DCOT10110 Dương Quang Phi 72DCOT11 0375447240 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 1 1 15

308 71DCOT11063 Phùng Văn Quyền 71DCOT12 0932217822 Đồ án chi tiết máy ( thừa 1TC) DC2CK63 Đồ án chi tiết máy ( thừa 1TC)_DC2CK63 37 5 1 15

309 71DCOT11364 Bùi Minh Quốc 71DCOT12 0384014798 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy _DC2CK63 37 5 1 15

310 70DCOT15012 Phùng Gia Thiện 70DCOT11 0348725902 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 Đồ án chi tiết máy_DC2CK63 37 5 1 15
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